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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô 3  3.315.286  3.315.286  2.076.464

1 TOYOTA HIACE  - BKS 82A-
003.03

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  1.390.000  1.390.000  1.019.148 x

2 TOYOTA HILUX( Gun125L-
Dtfshu) - BKS 82A - 03.33

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  1.442.057  1.442.057  1.057.316 x

3 Toyota Pa - BKS 82B-0718
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  483.229  483.229 x

II Tài sản cố định khác 990  65.382.135  29.015.223  36.366.912  14.023.223

1
Sửa chữa cổng, tường rào Trạm Y
tế xã Tê Xăng Thuộc Trung tâm
Y tế huyện Tu Mơ Rông

Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  251.696  251.696  226.527 x

2 Ba lon O xy hoặc bình xách tay
co ́đồng hồ

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 2  11.000  11.000

3 Bàn đẻ + bục lên xuống Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  6.996  6.996

4 Bàn đẻ bằng thép không gỉ Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  7.405  7.405  2.962

5 Bàn đẻ bằng thép không gỉ Trạm Y tế xã Măng Ri 1  7.405  7.405  2.962

6 Bàn đẻ bằng thép không gỉ Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  7.405  7.405  2.962

7 Bàn đẻ bằng thép không gỉ Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  7.405  7.405  2.962

8 Bàn đẻ bằng thép không gỉ Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  7.405  7.405  2.962

9 Bàn đẻ bằng thép không gỉ Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  7.405  7.405  2.962

10 Bàn đẻ bằng thép không gỉ Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  7.405  7.405  2.962
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11 Bàn ghế ăn Inox Phòng Truyền Thông 1  5.618  5.618 x

12 Bàn ghế ăn Inox Phòng Truyền Thông 1  5.618  5.618

13 Bàn ghế ăn Inox Phòng Truyền Thông 1  5.618  5.618

14 Bàn ghế ăn Inox Phòng Truyền Thông 1  5.618  5.618

15 Bàn ghế ăn Inox Phòng Truyền Thông 1  5.618  5.618

16 Bàn ghế ăn Inox Phòng Truyền Thông 1  5.618  5.618

17 Bàn ghế ăn Inox Phòng Truyền Thông 1  5.618  5.618

18 Bàn ghế ăn Inox Phòng Truyền Thông 1  5.618  5.618

19 Bàn ghế ăn Inox Phòng Truyền Thông 1  5.618  5.618

20 Bàn ghế ăn Inox Phòng Truyền Thông 1  5.618  5.618

21 Bàn khám bệnh Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  5.500  5.500  3.300

22 Bàn khám bệnh Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  5.500  5.500  3.300

23 Bàn khám bệnh có đệm Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  6.285  6.285  2.514

24 Bàn khám bệnh có đệm Trạm Y tế xã Măng Ri 1  6.285  6.285  2.514

25 Bàn khám bệnh có đệm Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  6.285  6.285  2.514

26 Bàn khám bệnh có đệm Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  6.285  6.285  2.514

27 Bàn khám bệnh có đệm Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  6.285  6.285  2.514

28 Bàn khám bệnh có đệm Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  6.285  6.285  2.514

29 Bàn khám bệnh có đệm Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  6.285  6.285  2.514

30 Bàn khám phụ khoa Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  5.500  5.500  3.300

31 Bàn khám phụ khoa Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  6.412  6.412  1.282

32 Bàn khám phụ khoa Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  6.412  6.412  1.282

33 Bàn khám phụ khoa Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  6.412  6.412  1.282

34 Bàn khám phụ khoa Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  6.412  6.412  1.282

35 Bàn khám phụ khoa Trạm Y tế xã Ngọk Lây 2  12.824  12.824  1.282

36 Bàn khám phụ khoa Trạm Y tế xã Măng Ri 2  12.824  12.824  1.282

37 Bàn khám phụ khoa có đệm Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  5.780  5.780  2.312
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38 Bàn khám phụ khoa có đệm Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  5.780  5.780  2.312

39 Bàn khám thai
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

2  12.806  12.806  1.281

40 Bàn làm việc lãnh đạo gỗ nhóm 3(
1.6*0.8*0.75) Phòng Giám đốc 1  13.000  13.000

41 Bàn làm việc lãnh đạo gỗ nhóm 3(
1.6*0.8*0.75) Phòng Giám đốc 1  6.500  6.500

42 Bàn làm việc lãnh đạo gỗ nhóm 3(
1.6*0.8*0.75)

Phòng Phó Giám đốc (
BS Thảo) 1  10.300  10.300

43 Bàn làm việc lãnh đạo gỗ nhóm 3(
1.6*0.8*0.75)

Phòng Phó giám đốc (
BS 2) 1  6.500  6.500

44 Bàn tiểu phẫu Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  5.500  5.500  3.300

45 Bàn tiểu phẫu Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  5.500  5.500  3.300

46 Bảng led P5 trong nhà
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  50.670  50.670  30.402 x

47 Bảng thử thị lực
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  17.971  17.971  8.985

48 Bể nước ngầm BVĐK Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  109.374  109.374  49.218

49 Bể xử lý nước thải PKĐK - ĐRÔ Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  34.110  34.110  8.528

50 Bình phun tay (Khối lượng tịnh
4,5 kg)

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

2  24.992  24.992  7.498

51

Bộ bàn ghế gỗ xoan đào đã qua
xử lý phun PU (01 bàn:
1,mx1,8mx0.74m và 06 ghế tựa
đầu bò )

Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  10.000  10.000  3.750

52
Bộ bàn ghế ngồi phòng họp
Model bàn: CT2412H5; Model
ghế: SL718M

Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  24.500  24.500  15.313

53 Bộ bàn ghế Sopha nệm lớn Phòng Phó giám đốc (
BS 2) 1  15.000  15.000

54 Bộ bình thở oxy Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  5.190  5.190

55 Bộ bình thở oxy Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  5.190  5.190
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56 Bộ bình thở oxy Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  5.190  5.190

57 Bộ bình thở oxy Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  5.190  5.190

58 Bộ bình thở oxy Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  5.190  5.190

59 Bộ bình thở oxy Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  5.190  5.190

60 Bộ bình thở oxy Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  5.190  5.190

61 Bộ bình thở oxy Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  5.190  5.190

62 Bộ bình thở oxy Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  5.190  5.190

63 Bộ bình thở oxy Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  5.190  5.190

64 Bộ bộc lộ tĩnh mạch Kho trang thiết bị Y tế 1  216.762  216.762

65 Bộ đo nhãn áp
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  8.374  8.374  419

66 Bộ dụng cụ cắt Amydal Kho trang thiết bị Y tế 1  10.528  10.528  1.053

67 Bộ dụng cụ cắt búi trỉ Kho trang thiết bị Y tế 1  31.143  31.143

68 Bộ dụng cụ chữa răng cầm tay
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  45.714  45.714

69 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  14.786  14.786  7.393

70 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  8.685  8.685  1.737

71 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  14.786  14.786  7.393

72 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  8.685  8.685  1.737

73 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

2  17.370  17.370  1.737
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74 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  14.786  14.786  7.393

75 bộ dụng cụ đình sản nam Kho trang thiết bị Y tế 1  16.048  16.048

76 bộ dụng cụ đình sản nam Kho trang thiết bị Y tế 1  16.048  16.048

77 Bộ dụng cụ đình sản nữ Kho trang thiết bị Y tế 1  37.971  37.971

78 Bộ dụng cụ đình sản nữ Kho trang thiết bị Y tế 1  37.971  37.971

79 Bộ dụng cụ kẹp dị vật thực quản
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  12.381  12.381

80 Bộ dụng cụ khám điều trị tai- mũi
- họng

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  66.900  66.900  33.450

81 Bộ dụng cụ khám ngũ quan + đèn
treo trán Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  9.120  9.120

82 Bộ dụng cụ khám ngũ quan + đèn
treo trán

Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  14.999  14.999

83 Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  70.245  70.245  35.123

84 Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa Kho trang thiết bị Y tế 2  140.490  140.490  70.245

85

Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa
(Thước dây, mõ vịt, van âm đạo,
thước đo tử cung, kẹp cổ tử cung
Schroeder, kẹp Foerster thẳng,
kẹp lấy vòng IUD, ống nghe tim
thai, khay quả đậu, hộp đựng
dụng cụ)

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  6.030  6.030  2.412

86 Bộ dụng cụ lấy bệnh phẩm soi
tươi và làm tế bào âm đạo (01 bộ)

Khoa xét nghiệm -
Xquang 2  11.200  11.200  1.120

87 Bộ dụng cụ lấy dị vật giác mạc
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  7.143  7.143

88 Bộ dụng cụ mổ tử thi
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  26.286  26.286

89 Bộ dụng cụ mổ tử thi Kho trang thiết bị Y tế 1  26.286  26.286

90 Bộ dụng cụ mổ tử thi Kho trang thiết bị Y tế 1  26.286  26.286

91 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  8.500  8.500  5.100
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92 Bộ dụng cụ tiểu phẫu
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

3  27.000  27.000

93 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  8.500  8.500  5.100

94 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 1 bộ gồm
12 khoản Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  6.012  6.012  1.202

95 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 1 bộ gồm
12 khoản Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  6.012  6.012  1.202

96 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 1 bộ gồm
12 khoản Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  6.012  6.012  1.202

97 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 1 bộ gồm
12 khoản Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  6.012  6.012  1.202

98

Bộ dụng cụ triệt sản nam+ nữ (
cán dao mỗ số 4, cán dao mỗ số 3,
Banh dài, Kéo N-N thẳng, Kẹp
phẫu tích có rawngxT, kẹp cong
co răng dài 14cm, kẹp bông có
răng, Babcock, Kẹp Allis 4:5,
Van âm đạo các cỡ , càn nâng
tuwe cung, kẹp cổ tử cung Pozzi
có răng, Banh mỏ vịt)

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  6.450  6.450  2.580

99 Bộ khám điều trị RHM+Ghế+Lấy
cao răng bằng siêu âm

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  366.289  366.289

100 Bộ khám điều trị tai mũi họng +
Ghế

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  121.075  121.075

101 Bộ khám ngũ quan + Đèn treo
trán VN

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 2  14.910  14.910  4.473

102 Bộ kính thử thị lực kèm theo gọng
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  33.450  33.450  16.725

103 Bộ kính thử thị lực kèo theo gọng
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  18.445  18.445  3.689

104 Bộ máy vi tính
Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  20.870  20.870

105 Bộ máy vi tính
Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  20.870  20.870
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106 Bộ máy vi tính Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  20.870  20.870

107 Bộ máy vi tính
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  20.870  20.870

108 Bô ̣máy vi tính : CPU  máy ráp;
Màn hình LCD 18.5 in Sam Sung

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  13.000  13.000

109
Bô ̣máy vi tính CPU Dual Core +
Mànhình sam sung LCD 18.5
in+Máy in Sam Sung

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  14.960  14.960

110 Bộ máy vi tính CPU FPT ELead,
màn hình Samsung 18.5in

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  19.380  19.380

111 Bộ máy vi tính CPU FPT ELead,
màn hình Samsung 18.5in Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  19.380  19.380

112 Bộ máy vi tính CPU FPT ELead,
màn hình Samsung 18.5in Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  19.380  19.380

113 Bộ máy vi tính CPU FPT ELead,
màn hình Samsung 18.5in Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  19.380  19.380

114 Bộ máy vi tính CPU FPT ELead,
màn hình Samsung 18.5in Trạm Y tế xã Măng Ri 1  19.380  19.380

115 Bộ máy vi tính CPU FPT ELead,
màn hình Samsung 18.5in Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  19.380  19.380

116 Bộ máy vi tính CPU FPT ELead,
màn hình Samsung 18.5in

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  19.380  19.380

117 Bô ̣Máy vi tính CPU intel + màn
hình HP L1706 Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  12.000  12.000

118
Bô ̣Máy vi tính CPU Intel Petium;
màn hình LCD 17 in LG + máy in
Canon 2900

Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  12.400  12.400

119
Bô ̣máy vi tính CPU Mainbord
G41, Màn hình FPT Elead
F18R18.5in,

Phòng Truyền Thông 1  8.600  8.600 x

120 Bộ Máy vi tính CPU, Màn hình
LCD 19.5 in hãng ROBO,

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  14.707  14.707  2.941

121 Bộ Máy vi tính CPU, Màn hình
LCD 19.5 in hãng ROBO, Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  14.707  14.707  2.941

122 Bộ Máy vi tính CPU, Màn hình
LCD 19.5 in hãng ROBO,

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  14.707  14.707  2.941
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123 Bộ Máy vi tính CPU, Màn hình
LCD 19.5 in hãng ROBO, Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  14.707  14.707  2.941

124 Bộ Máy vi tính CPU, Màn hình
LCD 19.5 in hãng ROBO, Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  14.707  14.707  2.941

125 Bộ Máy vi tính CPU, Màn hình
LCD 19.5 in hãng ROBO, Trạm Y tế xã Măng Ri 1  14.707  14.707  2.941

126 Bộ Máy vi tính CPU, Màn hình
LCD 19.5 in hãng ROBO, Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  14.707  14.707  2.941

127 Bộ Máy vi tính CPU, Màn hình
LCD 19.5 in hãng ROBO,

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  14.707  14.707  2.941

128 Bộ Máy vi tính CPU, Màn hình
LCD 19.5 in hãng ROBO, Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  14.707  14.707  2.941

129 Bộ Máy vi tính CPU, Màn hình
LCD 19.5 in hãng ROBO, Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  14.707  14.707  2.941

130 Bộ Máy vi tính CPU, Màn hình
LCD 19.5 in hãng ROBO, Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  14.707  14.707  2.941

131
Bộ máy vi tính để bàn CPU: Core
13-4150, Màn hình vi tính HP
18.5 in

Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  12.850  12.850

132 Bộ máy vi tính để bàn FPT
Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  12.750  12.750

133 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  12.700  12.700  2.540

134 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  12.700  12.700  2.540

135 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  12.700  12.700  2.540

136 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead
Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  12.700  12.700  2.540

137 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  12.700  12.700  2.540

138 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  12.700  12.700  2.540

139 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  12.700  12.700  2.540

140 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  12.700  12.700  2.540

141 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế xã Măng Ri 1  12.700  12.700  2.540

142 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  12.700  12.700  2.540

143 Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  12.700  12.700  2.540
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144

Bộ máy vi tính đê ̉bàn Màn hình
18.5in+ CPU+ Mái in Canon
29000 + Tích điện Santak + Ổn
áp Lyoa 1000 VA

Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  22.735  22.735 x

145

Bộ máy vi tính đê ̉bàn Màn hình
HP 18.5in+ CPU+ Mái in Canon
29000 + Tích điện Santak + Ổn
áp Lyoa 1000 VA

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  22.735  22.735

146
Bộ máy vi tính phục vụ Cầu
truyền hình CPU: Intel Core 13,
Màn hình HP 19 in

Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  12.500  12.500

147 Bộ phẩu thuật răng miệng
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  139.971  139.971

148 Bộ rửa tay vô trùng
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  56.687  56.687  5.669

149 Bộ rửa tay vô trùng
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  56.687  56.687  5.669

150
Bô ̣so pha nệm bọc ni ̃cao cấp loại
02 ghê ́chiếc lớn + 01 bàn dài 2.4
m+ bàn kính bọc da cùng màu

Phòng Phó Giám đốc (
BS Thảo) 1  13.000  13.000

151
Bô ̣so pha nệm bọc ni ̃cao cấp loại
02 ghê ́chiếc lớn + 01 bàn dài 2.4
m+ bàn kính bọc da cùng màu

Phòng Giám đốc 1  13.000  13.000

152 Bộ soi bóng đồng tử đo khúc xạ
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  11.964  11.964

153 Bộ thông niệu đạo nam và nữ Kho trang thiết bị Y tế 1  14.714  14.714

154 Bộ thông niệu đạo nam và nữ Kho trang thiết bị Y tế 1  14.714  14.714

155 Bộ thông niệu đạo nam và nữ Kho trang thiết bị Y tế 1  14.714  14.714

156 Bộ thông niệu đạo nam và nữ Kho trang thiết bị Y tế 1  14.714  14.714

157 Bộ thông niệu đạo nam và nữ Kho trang thiết bị Y tế 1  14.714  14.714

158 Bộ thông niệu đạo nam và nữ Kho trang thiết bị Y tế 1  14.714  14.714

159 Bộ trang thiết bị cầu truyền hình
trực tiếp Hội trường 1  30.000  30.000
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160 Bộ trích chắp lẹo
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  53.305  53.305

161 Bộ túi truyền thông cho tuyến y tế
cơ sở PKĐKKV Đăk Rơ Ông

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  11.340  11.340  2.268

162 Bộ túi truyền thông cho tuyến y tế
cơ sở Trạm Y tế xã Đăk Hà Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  11.340  11.340  2.268

163 Bộ túi truyền thông cho tuyến y tế
cơ sở Trạm Y tế xã Đăk Na Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  11.340  11.340  2.268

164 Bộ túi truyền thông cho tuyến y tế
cơ sở Trạm Y tế xã Đăk Sao Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  11.340  11.340  2.268

165 Bộ túi truyền thông cho tuyến y tế
cơ sở Trạm Y tế xã Đăk Tờ Kan

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  11.340  11.340  2.268

166 Bộ túi truyền thông cho tuyến y tế
cơ sở Trạm Y tế xã Măng Ri Trạm Y tế xã Măng Ri 1  11.340  11.340  2.268

167 Bộ túi truyền thông cho tuyến y tế
cơ sở Trạm Y tế xã Ngọc Lây Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  11.340  11.340  2.268

168 Bộ túi truyền thông cho tuyến y tế
cơ sở Trạm Y tế xã Ngọc Yêu Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  11.340  11.340  2.268

169 Bộ túi truyền thông cho tuyến y tế
cơ sở Trạm Y tế xã Tê Xăng Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  11.340  11.340  2.268

170 Bộ túi truyền thông cho tuyến y tế
cơ sở Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  11.340  11.340  2.268

171 Bộ túi truyền thông cho tuyến y tế
cơ sở Trạm Y tế xã Văn Xuôi Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  11.340  11.340  2.268

172 Bơm tiêm điện
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  55.333  55.333

173 Bơm tiêm điện tự động Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  24.798  24.798

174 Bơm truyền dịch Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  35.339  35.339  17.670

175 Bơm truyền dịch tự động Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  26.800  26.800

176 Cải tạo kè mái taluy Phòng khám
ĐKKV Đăk Rơ Ông

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  614.862  614.862

177 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà
vệ sinh phòng khám Đăk Rơ Ông

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  443.954  443.954  266.372

178 Cáng đẩy bệnh nhân Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  6.600  6.600  2.640
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179 Cáng đẩy bệnh nhân Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  6.600  6.600  2.640

180 Cáng đẩy bệnh nhân Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  6.600  6.600  2.640

181 Cáng đẩy bệnh nhân Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  6.600  6.600  2.640

182 Cáng đẩy bệnh nhân Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  6.600  6.600  2.640

183 Cáng đẩy bệnh nhân Trạm Y tế xã Măng Ri 1  6.600  6.600  2.640

184 Cáng đẩy bệnh nhân Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  6.600  6.600  2.640

185 Cassete + bìa tăng quang các cỡ Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  14.238  14.238

186 Cassete + bìa tăng quang các cỡ Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  14.238  14.238

187 Cassete + bìa tăng quang các cỡ Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  14.238  14.238

188 Cassete + bìa tăng quang các cỡ Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  14.238  14.238

189 Cassete + bìa tăng quang các cỡ Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  14.238  14.238

190 Cổng chính- Nhà trực bảo vệ
BVĐK

Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  498.209  498.209

191 Cổng hàng rào Trạm Y tế xã Tu
Mơ Rông

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  136.423  136.423  54.569

192 Cổng tường rào Trạm Y tế Ngọc
Lây Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  18.020  18.020

193 Cổng tường rào Trạm Y tế xã Đăk
Hà Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  454.550  454.550  272.730

194 Cổng tường rào Trạm Y tế xã Đăk
Na Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  361.299  361.299  180.650

195 Đài nước 30m3 BVĐK Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  652.451  652.451  293.603

196 Dao mổ điện cao tần 300W HF
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  100.623  100.623

197 Đèn Clar Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  8.600  8.600  3.440

198 Đèn Clar Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  8.600  8.600  3.440

199 Đèn Clar Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  8.600  8.600  3.440

200 Đèn Clar Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  8.600  8.600  3.440
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201 Đèn Clar Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  8.600  8.600  3.440

202 Đèn điều trị vàng da Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  82.356  82.356  32.943

203 Đèn điều trị vàng da Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  54.800  54.800

204 Đèn khám bệnh
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  28.098  28.098  14.049

205 Đèn khám bệnh loại đứng
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  23.640  23.640  2.364

206 Đèn khám mắt hình búa
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  6.457  6.457

207 Đèn mổ 1 bóng di động- SLE-01
Sturdy

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 2  42.000  42.000

208 Đèn quang trùng hợp
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  25.690  25.690

209 Đèn soi đáy mắt
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  10.967  10.967

210 Đèn soi đáy mắt cầm tay
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  22.331  22.331  11.165

211 Đường dốc + Bậc cấp- Bồn hoa,
Cây xanh

Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  4.838.407  4.838.407

212 Ghế băng chờ, bình lọc nước
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  8.230  8.230

213 Ghế khám mắt
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  11.048  11.048

214 Ghế khám và điều trị răng đơn
giản

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  48.000  48.000

215 Ghế khám và điều trị răng Mo del
CQ 215

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  50.000  50.000

216 Ghế răng đơn giản Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  48.500  48.500

217 Ghế răng đơn giản Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  68.000  68.000  34.000
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218 Ghế răng đơn giản Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  68.000  68.000  34.000

219 Ghế răng đơn giản Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  68.000  68.000  34.000

220 Ghế tập co giãn Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  6.810  6.810

221 Giác hút thai Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  5.400  5.400  2.160

222 Giếng đào 15m Trạm Y tế xã Tu
Mơ Rông

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  51.208  51.208  20.483

223 Giếng khoan BVĐK Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  193.441  193.441  58.032 x

224 Giếng khoan BVĐK Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  342.668  342.668 x

225 Giếng khoan Trạm Y tế xã Đăk
Hà Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  449.797  449.797  269.878

226 Giếng khoan Trạm Y tế xã Đắk
Na Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  329.285  329.285  164.643 x

227 Giếng khoan Trạm Y tế xã Ngọc
Yêu Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  390.251  390.251  234.151

228 Giếng khoan Trạm Y tế xã Tê
Xăng Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  329.292  329.292  164.646 x

229 Giếng nước  PKĐK - ĐRÔ Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  32.178  32.178

230 Giường bệnh Trạm Y tế  xã Tê Xăng 2  11.700  11.700  5.850

231 Giường bệnh Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 2  11.700  11.700  5.850

232 Giường bệnh Trạm Y tế xã Đắk Sao 2  11.700  11.700  5.850

233 Giường bệnh Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 2  11.700  11.700  5.850

234 Giường bệnh nhân
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

5  115.345  115.345  57.673

235 Giường bệnh nhân Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 9  207.621  207.621  103.811

236 Giường bệnh nhân Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 3  69.207  69.207  34.604

237 Giường bệnh nhân I Nox 2 tay
quay

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 2  21.620  21.620  8.648

238 Giường bệnh nhân nâng đầu Trạm Y tế xã Măng Ri 2  12.990  12.990  3.897

239 Giường bệnh nhân nâng đầu Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  6.495  6.495  2.598
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240 Giường bệnh nhân nâng đầu Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  6.495  6.495  2.598

241 Giường bệnh nhân nâng đầu Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 2  12.990  12.990  3.897

242 Giường bệnh nhân nâng đầu Trạm Y tế xã Văn Xuôi 2  12.990  12.990  3.897

243 Giường bệnh nhân nâng đầu Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 2  12.990  12.990  3.897

244 Giường cấp cứu có đệm
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

5  456.003  456.003  228.002

245 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm
huyệt Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  5.500  5.500  3.300

246 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm
huyệt

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  5.500  5.500  3.300

247 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm
huyệt

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  5.500  5.500  3.300

248 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm
huyệt Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  5.500  5.500  3.300

249 Giường kéo giãn sử dụng động cơ
điện

Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  13.850  13.850  5.540

250 Giường ủ ấm trẻ sơ sinh
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  182.245  182.245  91.123

251 Hàng rào và hệ chân đế Hệ thống
khí O xy y tế

Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  592.922  592.922  474.337

252 Hệ thống cấp nước tổng thể
BVĐK

Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  439.036  439.036  163.834 x

253 Hệ thống điện tổng thể BVĐK Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  805.169  805.169  288.766

254 Hệ thống khí o xy y tế 5m3 Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  1.159.180  1.159.180  927.344

255
Hệ thống mương thoát nước - cấp
nước tổng thể ngoài nhà  PKĐK -
ĐRÔ

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  183.691  183.691 x

256
Hệ thống nội soi TMH độ phân
giải HD có chức năng chụp, chia
1/2/4 hình

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  112.500  112.500  78.750

257 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
BVĐK

Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  337.790  337.790

258 Hệ thống thoát nước tổng thể (
nước mưa, nước thải) BVĐK

Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  2.567.520  2.567.520
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259 Hệ thống xử lý chất thải lỏng, rắn
BVĐK

Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  3.894.284  3.894.284

260 Hố đốt rác Trạm Y tế xã Đăk Hà Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  28.822  28.822  17.293 x

261 Hố đốt rác Trạm Y tế xã Đăk Na Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  7.100  7.100  3.550

262 Hố thu rác Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  9.939  9.939  3.976

263 Hòm lạnh loại nhỏ
Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

8  293.000  293.000

264 Hòm lạnh loại to
Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

3  139.680  139.680

265 Kè đá khắc phục tình trạng sạt lở
tại Trạm Y tế xã Văn Xuôi Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  336.308  336.308  168.154 x

266
Kè đá khắc phục tình trạng sạt lở
tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ
Rông

Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  627.163  627.163  313.582

267 Kè đá trồng cỏ Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  1.660.414  1.660.414

268 Két sắt bảo mật Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  6.950  6.950 x

269 Khoan tay chữa răng + mũi khoan
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  14.286  14.286

270 Kính hiển vi 2 mắt Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  25.777  25.777  10.311

271 Kính hiển vi 2 mắt Trạm Y tế xã Măng Ri 1  25.777  25.777  10.311

272 Kính hiển vi 2 mắt Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  25.777  25.777  10.311

273 Kính hiển vi 2 mắt Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  25.777  25.777  10.311

274 Kính hiển vi 2 mắt Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  25.777  25.777  10.311

275 Kính hiển vi 2 mắt ( 3 đường
truyền quang )

Khoa xét nghiệm -
Xquang 3  225.225  225.225  112.613

276 Kính hiển vi 2 mắt CX21 Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  27.995  27.995

277 Kính hiển vi 2 mắt CX21FS1C Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  19.500  19.500

278 Kính hiển vi 2 mắt CX21FS1C Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  19.500  19.500
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279 Kính hiển vi 2 mắt CX21FS1C Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  24.800  24.800

280 Kính hiển vi 2 mắt CX21FS1C Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  19.500  19.500

281 Kính hiển vi 2 mắt Olympus MD
CX41

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  77.814  77.814  21.399

282 Kính hiển vi 2 mắt Olympus;
Model YS 100 Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  22.916  22.916

283 Kính hiển vi hai mắt Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  23.483  23.483  2.348

284 Kính hiển vi Mo del: CxL
(9135002)

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  28.220  28.220  5.644 x

285 Kính lúp soi nổi Khoa xét nghiệm -
Xquang 3  150.183  150.183  75.092

286 Làm giếng nước, bồn chứa nước
Trạm Y tế xã Măng Ri Trạm Y tế xã Măng Ri 1  49.151  49.151 x

287 Làm mới giếng đào và các hạng
mục phụ trợ Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  148.620  148.620 x

288 Lava bô INAX Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  5.550  5.550  2.220

289 Lava bô INAX
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  5.550  5.550  2.220

290 Lò sưởi điện Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  5.500  5.500

291 Máy ảnh kỹ thuật số SONY Phòng Giám đốc 1  6.000  6.000

292 Máy ảnh kỹ thuật số SONY Phòng Giám đốc 1  6.000  6.000 x

293 Máy bơm nước
Phòng Dân số - Truyền
thông và Giáo dục sức
khỏe

1  7.173  7.173  1.793

294 Máy cắt bột phục vụ công tác
chuyên môn

Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  18.550  18.550  5.565

295 Máy cất nước 2 lần 2 lít/giờ + bộ
tiền lộc

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  165.000  165.000

296 Máy cất nước 2 lần 4 lít/giờ Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  68.238  68.238  6.824

297 Máy cất nước 2 lần 4 lít/giờ Tổ kiểm soát nhiễm
khuẩn 1  68.238  68.238  6.824

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản
khác của cơ quan, đơn vị, tổ

chức
Bộ phận sử dụng Số

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng
(Nghìn đồng)

Tổng cộng
Nguyên giá

Giá trị còn
lại

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

Nguồn ngân
sách Nguồn khác

Page 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



298 Máy chiếu Panasonic PL-LX 26
Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  17.250  17.250

299 Máy chiếu Panasonic PT-
LB78VEA Hội trường 1  29.820  29.820 x

300 Máy chiếu Sony ES5
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  31.290  31.290

301 Máy điện tim 3 cần Trạm Y tế xã Măng Ri 1  29.800  29.800  2.980

302 Máy điện tim 3 cần Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  29.800  29.800  2.980

303 Máy điện tim 3 cần Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  29.800  29.800  2.980

304 Máy điện tim 3 cần Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  29.800  29.800  2.980

305 Máy điện tim 3 cần Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  29.800  29.800  2.980

306 Máy điện tim 3 cần Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  29.800  29.800  2.980

307 Máy điện tim 3 kênh Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  38.000  38.000

308 Máy điện tim 3 kênh Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  46.500  46.500  23.250

309 Máy điện tim 3 kênh Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  46.500  46.500  23.250

310 Máy điện tim 6 cần
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  64.850  64.850  12.970

311 Máy điện tim 6 cần Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  64.850  64.850  12.970

312 Máy điện từ trường điều trị Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  92.276  92.276  46.138

313 Máy điều hòa nhiệt độ 27000BTU Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  28.200  28.200

314 Máy điều hòa nhiệt độ 27000BTU Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  28.200  28.200

315 Máy điều hòa nhiệt độ GEER1.5
HP

Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  12.965  12.965  3.241

316 Máy điều hòa nhiệt độ GEER1.5
HP

Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  12.965  12.965  3.241

317 Máy điều trị xung điện Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  157.027  157.027 x
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318 Máy đo điện giải Na,K+,CL,iCA+ Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  280.000  280.000

319 Máy đo độ bão hòa o xy loại để
bàn

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  39.481  39.481

320 Máy đo độ bão hòa o xy loại để
bàn

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  39.481  39.481

321 Máy đo độ bão hòa o xy loại để
bàn

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

2  39.481  39.481

322 Máy đo độ bão hòa o xy loại để
bàn

Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

2  39.481  39.481

323 Máy đo độ bão hòa o xy loại để
bàn

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  39.481  39.481

324 Máy đo độ bảo hòa oxy loại để
bàn

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  39.481  39.481  3.948

325 Máy đo độ đông máu Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  75.000  75.000

326 Máy đo khúc xạ tự động
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  182.245  182.245  91.123

327 Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm
tay

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  55.570  55.570

328 Máy fax panasonic KX-FL 612 Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  6.250  6.250

329 Máy ghế nha khoa GD-DT01( 5
tay dưới)

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  149.100  149.100

330 Máy giặt Panasonic Inverter
12,5Kg Na-FD125V1BV

Tổ kiểm soát nhiễm
khuẩn 1  14.590  14.590  5.836

331 Máy giặt tư ̣động Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  16.000  16.000

332 Máy giặt tư ̣động Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  16.000  16.000

333 Máy giặt, vắt tự động 30 kg Tổ kiểm soát nhiễm
khuẩn 1  617.000  617.000 x

334 Máy hút ẩm Daiwa Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  7.900  7.900

335 Máy hút ẩm Daiwa Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  7.900  7.900
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336 Máy hút bụi khô và ướt dung tích
70 lít Hi Clean

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  11.500  11.500 x

337 Máy hút bụi khô và ướt dung tích
70 lít Hi Clean

Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  11.500  11.500 x

338 Máy hút chân không
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  97.000  97.000 x

339 Máy hút dịch chạy điện Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  21.501  21.501  2.150

340 Máy hút dịch chạy điện Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  21.501  21.501  2.150

341 Máy hút dịch chạy điện Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  21.501  21.501  2.150

342 Máy hút dịch chạy điện Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  21.501  21.501  2.150

343 Máy hút dịch chạy điện Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  21.501  21.501  2.150

344 Máy hút dịch chạy điện Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  21.501  21.501  2.150

345 Máy hút dịch chạy điện Trạm Y tế xã Măng Ri 1  21.501  21.501  2.150

346 Máy hút dịch chạy điện Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  21.501  21.501  2.150

347 Máy hút điện Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  25.000  25.000  12.500

348 Máy hút điện chạy liên tục, áp lực
thấp

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  25.523  25.523

349 Máy hút điện SU-305P
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

2  65.802  65.802  6.580

350 Máy hút điện SU-305P
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  32.901  32.901  3.290

351 Máy hút điện SU-305P
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  32.901  32.901  3.290

352 Máy hút điện SU-305P Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  32.901  32.901  3.290

353 Máy hút điều hòa kinh nguyệt
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  15.048  15.048

354 Máy hút đờm giải điện áp U-305P Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  24.999  24.999
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355 Máy hút thai
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  22.860  22.860

356
Máy huyết học tự động (≥ 33
thông số) Kèm theo Máy in LBP
2900 , mua trong nướ

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  630.881  630.881  315.441

357 Máy in
Phòng Dân số - Truyền
thông và Giáo dục sức
khỏe

1  5.100  5.100

358 Máy in
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  9.300  9.300

359 Máy in
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  9.300  9.300

360 Máy in
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  9.300  9.300

361 Máy in vi tính Canon 2900 Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  3.550  3.550

362 Máy khí dung Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  5.500  5.500  3.300

363 Máy khí dung Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  5.500  5.500  3.300

364 Máy khí dung siêu âm Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  25.830  25.830  5.166

365 Máy khí dung siêu âm
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  21.934  21.934  2.193

366 Máy khí dung siêu âm
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

2  53.059  53.059  26.529

367 Máy khí dung siêu âm Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  21.934  21.934  2.193

368 Máy khí dung siêu âm Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  25.830  25.830  5.166

369 Máy khuấy từ Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  41.383  41.383  20.691 x

370 Máy kích thích điện Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  40.000  40.000

371 Máy kích thích thần kinh cơ Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  55.238  55.238 x
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372 Máy Lắc Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  101.604  101.604  50.802 x

373 Máy lắc tiểu cầu Khoa xét nghiệm -
Xquang 2  79.619  79.619

374 Máy làm ấm dịch truyền Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  95.712  95.712

375 Máy làm ấm dịch truyền
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  25.676  25.676  12.838

376 Máy làm ấm trẻ sơ sinh (Lồng ấp
trẻ sơ sinh)

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  199.000  199.000

377 Máy Laptop, màn hình 14 in
Phòng Dân số - Truyền
thông và Giáo dục sức
khỏe

1  19.000  19.000

378 Máy Laser điều trị Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  131.903  131.903

379 Máy li tâm Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  21.800  21.800

380 Máy li tâm  Model PLC-02 Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  74.970  74.970

381 Máy li tâm đa năng Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  32.000  32.000

382 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  42.460  42.460  16.984

383 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  42.460  42.460  16.984

384 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  42.460  42.460  16.984

385 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  42.460  42.460  16.984

386 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  42.460  42.460  16.984

387 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  42.460  42.460  16.984

388 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  42.460  42.460  16.984

389 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  42.460  42.460  16.984

390 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  42.460  42.460  16.984
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391 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội Trạm Y tế xã Măng Ri 1  42.460  42.460  16.984

392 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội chịu nhiệt

Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  43.300  43.300  8.660

393 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội chịu nhiệt

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  43.300  43.300  8.660

394 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội chịu nhiệt

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

2  86.600  86.600  17.320

395 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội chịu nhiệt

Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  43.300  43.300  8.660

396 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội chịu nhiệt

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  43.300  43.300  8.660

397 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội chịu nhiệt

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  43.300  43.300  8.660

398 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
Nóng- Lạnh-Nguội chịu nhiệt

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 3  129.900  129.900  25.980

399 Máy ly tâm đa năng ≥4000 vòng/
phút. SERI:036276-04

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  90.300  90.300  45.150

400 Máy ly tâm điện đa năng Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  24.500  24.500

401 Máy ly tâm điện đa năng
Zentrifugen

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  24.500  24.500

402 Máy ly tâm điện huyết học
Heamatokit210

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  28.000  28.000

403 Máy ly tâm điện huyết học
Zentrifugen

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  28.000  28.000

404 Máy ly tâm nước tiểu Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  11.500  11.500  5.750

405 Máy ly tâm nước tiểu Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  11.500  11.500  5.750

406 Máy nghe tim thai
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  10.905  10.905

407 Máy nghe tim thai Doppler Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  23.350  23.350

408 Máy phá rung tim ( Máy shock
tim)

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  212.300  212.300
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409
Máy phân tích huyết học tự động
≥18 thông số MEK-6510K/Nihon
Kohden  Seri: 04204

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  292.000  292.000  146.000

410 Máy phân tích huyết học tự động
18 thông số

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  180.000  180.000

411
Máy phân tích huyết học tự động
18 thông số kèm máy in Epsion
QL300+2

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  180.000  180.000

412 Máy phân tích huyết học tự động
18 thông số MEK-64 20K

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  349.965  349.965

413 Máy phân tích huyết học tự động
19 thông số

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  209.000  209.000 x

414 Máy phân tích nước tiểu 14 thông
số

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  74.946  74.946  37.473

415 Máy phân tích nước tiểu tự động
10 thông số

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  50.697  50.697

416 Máy phân tích sinh hóa bán tự
động

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  128.400  128.400  12.840

417 Máy phân tích sinh hóa tự động
200test/giờ

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  733.900  733.900 x

418 Máy phát điện 5 KVA/220v Kho trang thiết bị Y tế 1  26.000  26.000

419 Máy phát điện công suất tối đa ≥
7,5KVA

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  35.500  35.500  17.750

420 Máy phát điện công suất tối đa ≥
7,5KVA Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  35.500  35.500  17.750

421 Máy phát điện công suất tối đa ≥
7,5KVA

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  35.500  35.500  17.750

422 Máy phát điện công suất tối đa ≥
7,5KVA Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  35.500  35.500  17.750

423 Máy phát điện dự phòng 50 KVA
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  347.000  347.000 x

424 Máy phát điện EP 6500 CX Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  19.500  19.500  2.438 x

425 Máy phát điện SH 2800 Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  9.850  9.850

426 Máy photocopy
Phòng Dân số - Truyền
thông và Giáo dục sức
khỏe

1  60.000  60.000
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427 Máy photocopy
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  74.139  74.139  46.667 x

428 Máy Photocopy ky ̃thuật số
TOSHIBA Studio 723

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  45.000  45.000 x

429 Máy photocopy Ricoh AFCIO
MP161L

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  24.593  24.593 x

430 Máy photocopy TOSHIBA e 206
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  34.850  34.850 x

431 Máy phun chống dịch ULV
(Trọng lượng khô 11 kg)

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

3  187.869  187.869  84.541

432 Máy phun dịch khử trùng
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  111.885  111.885  44.754

433 Máy phun dung dịch khử trùng
Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  60.000  60.000 x

434 Máy rử dụng cụ bằng siêu âm Tổ kiểm soát nhiễm
khuẩn 1  97.143  97.143

435 Máy rửa phim X-Quang tự động Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  175.000  175.000 x

436 Máy sắc thuốc đông y 16 ấm MD:
MST-16A

Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  74.300  74.300  14.860

437 Máy sấy đồ vải Tổ kiểm soát nhiễm
khuẩn 1  412.335  412.335  206.168

438 Máy sấy phim Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  5.238  5.238

439 Máy siêu ẩm chẩn đoán hình ảnh
loại xách tay 2 đầu dò Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  329.910  329.910  65.982 x

440 Máy siêu ẩm chẩn đoán hình ảnh
loại xách tay 2 đầu dò Trạm Y tế xã Măng Ri 1  329.910  329.910  65.982 x

441 Máy siêu ẩm chẩn đoán hình ảnh
loại xách tay 2 đầu dò Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  329.910  329.910  65.982 x

442 Máy siêu âm chẩn đoán xách tay Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  155.000  155.000
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443
Máy siêu âm chẩn đoán, đen
trắng, loại xách tay, 02 đầu dò +
máy in

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  325.000  325.000  162.500

444
Máy siêu âm chẩn đoán, đen
trắng, loại xách tay, 02 đầu dò +
máy in

Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  325.000  325.000  162.500

445
Máy siêu âm chẩn đoán, đen
trắng, loại xách tay, 02 đầu dò +
máy in

Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  325.000  325.000  162.500

446 Máy siêu âm chuyên tổng quát
tim mạch.

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  849.500  849.500  594.650

447
Máy siêu âm đen trắng 2 đầu dò
kèm máy in và xe đẩy dùng cho
sản phụ khoa Số Seri: 20684368.

Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  576.725  576.725  288.363

448 Máy siêu âm đen trắng chẩn đoán
xách tay Kho trang thiết bị Y tế 1  155.000  155.000

449 Máy siêu âm đen trắng ky ̃thuật số
MD: Pamio -5 Kèm máy in Sony

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  600.000  600.000

450 Máy siêu âm đen trắng xách tay  1
đầu dò Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  155.000  155.000

451 Máy siêu âm đen trắng xách tay 1
đầu dò kèm máy in Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  137.000  137.000  13.700

452 Máy siêu âm đen trắng xách tay 1
đầu dò kèm máy in

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  137.000  137.000  13.700

453 Máy siêu âm đen trắng xách tay 2
đầu dò

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  419.100  419.100  41.910

454 Máy siêu âm điều trị tần số 1 và 3
MHz

Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  128.571  128.571

455 Máy siêu âm xách tay 2 đầu dò
kèm máy in Sony UF-450AX

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  250.000  250.000  25.000

456 Máy soi cổ tử cung có monitor
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  285.825  285.825  142.912

457 Máy sóng ngắn điều trị Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  395.300  395.300

458 Máy tạo oxy di động 5 lít/ phút Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  54.337  54.337  5.434

459 Máy tạo oxy di động 5 lít/ phút Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  54.337  54.337  5.434

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản
khác của cơ quan, đơn vị, tổ

chức
Bộ phận sử dụng Số

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng
(Nghìn đồng)

Tổng cộng
Nguyên giá

Giá trị còn
lại

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

Nguồn ngân
sách Nguồn khác

Page 25

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



460 Máy tạo oxy di động 5 lít/ phút
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  54.337  54.337  5.434

461 Máy tạo oxy kèm máy nén oxy Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  99.500  99.500 x

462 Máy tạo Oxy từ khí trời Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  23.500  23.500

463 Máy thái dược liệu Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  43.286  43.286

464 Máy theo dõi bệnh nhân trẻ em và
trẻ sơ sinh 5 thông số

Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  183.399  183.399  91.896

465 Máy theo dõi tim thai Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  31.274  31.274  3.127

466 Máy theo dõi tim thai
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  31.274  31.274  3.127

467 Máy thở xâm nhập
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  106.000  106.000  74.200

468 Máy thu hình ( Smat tivi 49 inch) Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  14.500  14.500

469 Máy thu hình ( Smat tivi 49 inch) Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  14.500  14.500

470 Máy thu hình (Tivi) Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  10.800  10.800

471 Máy thu hình (Tivi) Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  10.800  10.800

472 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

473 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

474 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

475 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

476 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x
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477 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

478 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

479 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

480 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

481 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

482 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

483 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

484 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

485 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

486 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

487 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

488 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

489 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x

490 Máy tính để bàn
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  14.890  14.890  11.912 x
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491 Máy tính xách tay Phòng Giám đốc 1  15.000  15.000  12.000 x

492 Máy tính xách tay  Dell VosTrol
2421

Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  14.350  14.350

493 Máy tính xách tay DELL 15.6 in
V5588

Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  13.000  13.000

494 Máy tính xách tay DELL 15.6 in
V5588

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  13.000  13.000

495 Máy tính xách tay DELL 15.6 in
V5588

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  13.000  13.000

496 Máy tính xách tay DELL Studio
1555

Phòng Phó Giám đốc (
BS Thảo) 1  18.055  18.055 x

497 Máy tính xách tay(NB) LENOVO
Thinkpad T14s

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  34.178  34.178  27.342 x

498 Máy truyền dịch Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  75.173  75.173

499 Máy vi tính
Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  29.100  29.100

500 Máy vi tính
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  13.250  13.250

501 Máy vi tính
Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  10.800  10.800

502 Máy vi tính  ( Hiệu Sam sung ) Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  11.000  11.000

503 Máy vi tính (Bộ phận Truyền
thông)

Phòng Dân số - Truyền
thông và Giáo dục sức
khỏe

1  12.370  12.370

504 Máy vi tính + máy in LBP 2900 +
ổn áp ( Hiệu HP) + tích điện

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  11.450  11.450

505 Máy vi tính CPU EMS + Màn
hình vi tính LCD Sam Sung 17 in

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  17.000  17.000
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506
Máy vi tính CPU Super Pro+ Màn
hình vi tính LCD18.5 inch hiệu
Sam Sung S19A10N

Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  13.700  13.700

507
Máy vi tính CPU: Vostro
3470SFF, Màn hình LCD
E1916HV

Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  15.000  15.000

508
Máy vi tính CPU: Vostro
3470SFF, Màn hình LCD
E1916HV

Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  15.000  15.000

509 Máy vi tính để bàn Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  13.500  13.500  5.400 x

510 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  21.835  21.835  17.468 x

511 Máy vi tính để bàn
Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  15.025  15.025  6.117 x

512 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  21.835  21.835  17.468 x

513 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  15.025  15.025  6.117 x

514 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  21.835  21.835  17.468 x

515 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  15.025  15.025  6.117 x

516 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  21.835  21.835  17.468 x

517 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  15.025  15.025  6.117 x

518 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  21.835  21.835  17.468 x

519 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  21.835  21.835  17.468 x

520 Máy vi tính để bàn Phòng Giám đốc 1 x

521 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Măng Ri 1  21.835  21.835  17.468 x

522 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  21.835  21.835  17.468 x

523 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  21.835  21.835  17.468 x

524 Máy vi tính để bàn
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  21.835  21.835  17.468 x

525 Máy vi tính để bàn
Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  15.025  15.025  6.117 x
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526 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  15.025  15.025  6.117 x

527 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Măng Ri 1  15.025  15.025  6.117 x

528 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  15.025  15.025  6.117 x

529 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  15.025  15.025  6.117 x

530 Máy vi tính để bàn
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  15.025  15.025  6.117 x

531 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  15.025  15.025  6.117 x

532 Máy vi tính để bàn Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  15.025  15.025  6.117 x

533 Máy vi tính để bàn
Phòng Dân số - Truyền
thông và Giáo dục sức
khỏe

1  12.300  12.300

534 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  15.025  15.025  6.117 x

535 Máy vi tính để bàn Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  15.025  15.025  6.117 x

536
Máy vi tính để bàn  (Màn hình
Dew 17 in, Modell màn hình
E170SB,

Phòng Dân số - Truyền
thông và Giáo dục sức
khỏe

1  12.300  12.300

537
Máy vi tính để bàn , (màn hình
AOC, Modell màn hình F200
RAA  màn hình 19,5 in)

Phòng Dân số - Truyền
thông và Giáo dục sức
khỏe

1  12.250  12.250

538 Máy vi tính để bàn (Màn hình
18.5 inche + CPU)

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  12.850  12.850

539 Máy vi tính để bàn (màn hình
FPT)

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  15.500  15.500

540 Máy vi tính để bàn (màn hình
FPT)

Phòng Phó Giám đốc (
BS Thảo) 1  15.500  15.500

541 Máy vi tính để bàn (màn hình
FPT)

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  15.500  15.500

542 Máy vi tính để bàn + Máy in + Bộ
lưu điện + Ổn áp

Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  22.870  22.870

543 Máy vi tính để bàn + Máy in + Bộ
lưu điện + Ổn áp

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  22.870  22.870

544 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155) Trạm Y tế xã Măng Ri 1  14.980  14.980

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản
khác của cơ quan, đơn vị, tổ

chức
Bộ phận sử dụng Số

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng
(Nghìn đồng)

Tổng cộng
Nguyên giá

Giá trị còn
lại

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

Nguồn ngân
sách Nguồn khác

Page 30

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



545 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155)

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  14.980  14.980

546 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155) Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  14.980  14.980

547 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155) Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  14.980  14.980

548 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155)

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  14.980  14.980

549 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155) Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  14.980  14.980

550 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155) Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  14.980  14.980

551 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155) Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  14.980  14.980

552 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155) Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  14.980  14.980

553 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155)

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  14.980  14.980

554 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155) Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  19.530  19.530

555 Máy vi tính để bàn + Máy in vi
tính (Xerox 3155) Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  14.980  14.980

556
Máy vi tính để bàn CMS
SamSung + Máy in + Bộ lưu điện
+ Ổn áp

Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  22.870  22.870

557 Máy vi tính để bàn CPU. Màn
hình LCD AOC 21 in

Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  13.000  13.000

558 Máy vi tính để bàn Dell, màn hình
Del LCD 22 in

Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  13.000  13.000

559 Máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  19.530  19.530 x

560 Máy vi tính để bàn FPT Elead
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  19.530  19.530 x

561 Máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  19.530  19.530 x

562 Máy vi tính để bàn FPT Elead
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  19.530  19.530 x
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563 Máy vi tính để bàn FPT Elead
Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  19.530  19.530 x

564 Máy vi tính để bàn FPT Elead Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  19.530  19.530

565 Máy vi tính để bàn FPT Elead
F20RAA

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  11.409  11.409

566 Máy vi tính để bàn FPT Elead S
879

Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  13.100  13.100

567 Máy vi tính đồng bộ DELL  máy
in, bộ lưu điện

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  35.253  35.253

568 Máy vi tính FPT Elead - S879 Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  14.500  14.500

569 Máy vi tính FPT Elead - S879
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  14.500  14.500

570 Máy vi tính hiệu FPT+ Màn hình
vi tính LCD 18.5in hiệu AOC

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  13.000  13.000

571 Máy vi tính màn hình phẳng 17''
Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  8.900  8.900

572 Máy vi tính màng hình phẳng 19''
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  9.800  9.800

573 Máy vi tính xách tay
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  26.500  26.500

574 Máy vi tính+ Màn hình Led HP
18.5in

Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  18.850  18.850

575 Máy X Quang thường quy
300mA

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  789.000  789.000 x

576 Máy xét nghiệm huyết học tự
động ≥ 18 thông số

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  302.000  302.000  151.000

577 Máy xét nghiệm huyết học tự
động ≥ 18 thông số

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  302.000  302.000  151.000

578 Máy xét nghiệm nước tiểu Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  28.842  28.842  2.884
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579 Máy xét nghiệm nước tiểu Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  28.842  28.842  2.884

580 Máy xét nghiệm nước tiểu Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  28.842  28.842  2.884

581 Máy xét nghiệm nước tiểu Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  28.842  28.842  2.884

582 Máy xét nghiệm nước tiểu Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  28.842  28.842  2.884

583 Máy xét nghiệm nước tiểu Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  28.842  28.842  2.884

584 Máy xét nghiệm nước tiểu Trạm Y tế xã Măng Ri 1  28.842  28.842  2.884

585 Máy xét nghiệm nước tiểu Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  28.842  28.842  2.884

586 Máy xét nghiệm nước tiểu Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  28.842  28.842  2.884

587 Máy xét nghiệm nước tiểu Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  28.842  28.842  2.884

588 Máy xét nghiệm nước tiểu (loại
đơn giản)

Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  27.993  27.993

589 Máy xét nghiệm nước tiểu 10
thông số

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  22.500  22.500  11.250

590 Máy xét nghiệm nước tiểu 10
thông số Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  22.500  22.500  11.250

591 Máy xét nghiệm nước tiểu 11
thông số Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  22.461  22.461

592 Máy xét nghiệm nước tiểu 11
thông số Uritek TC-101

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  18.000  18.000

593 Máy xét nghiệm nước tiểu 11
thông số Uritek TC-101

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  18.000  18.000

594 Máy xét ngiệm sinh hóa (loại đơn
giản) BA-88A

Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  84.998  84.998

595 Máy xét ngiệm sinh hóa bán tự
động

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  89.900  89.900

596 Máy xoa bóp Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  25.524  25.524

597 Máy xử lý rác thải y tế Tổ kiểm soát nhiễm
khuẩn 1  3.186.000  3.186.000  1.593.000

598 Monitor sản khoa hai chức năng
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  76.769  76.769
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599 Monitor theo dõi bệnh nhân
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  171.286  171.286

600 Monitor theo dõi bệnh nhân
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  171.286  171.286

601 monitor theo dõi bệnh nhân 6
thông số

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  172.000  172.000  17.200

602 Monitor theo dõi bệnh nhân 6
thông số

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  198.500  198.500

603 Nhà bảo vệ - cổng tường rào
PKĐK - ĐRÔ

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  200.733  200.733 x

604 Nhà để xe 2 bánh Trạm Y tế xã
Tu Mơ Rông

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  42.091  42.091  16.836

605 Nhà để xe cho bệnh nhân Bệnh
viện đa khoa huyện Tu Mơ Rông

Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  139.000  139.000

606 Nhà để xe cho CBCNVC bệnh
viện ĐK huyện Tu Mơ Rông

Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  80.630  80.630

607 Nhà để xe cho NV và bệnh nhân
TYT ĐRÔ

Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  52.899  52.899

608 Nhà để xe Trạm Y tế xã Đăk Hà Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  54.802  54.802  32.881

609 Nhà để xe Trạm Y tế xã Đăk Na Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  42.653  42.653  21.326

610 Nồi hấp 77 lít chạy điện (nồi hấp
tiệt trùng điện)

Tổ kiểm soát nhiễm
khuẩn 1  193.300  193.300

611 Nồi hấp áp lực Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  12.000  12.000

612 Nồi hấp áp lực 17 lít điện + than Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  14.994  14.994

613 Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng 50 lít Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  48.000  48.000

614 Nồi hấp tiệt trùng Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  42.000  42.000  21.000

615 Nồi hấp tiệt trùng Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  42.000  42.000  21.000

616 Nồi hấp tiệt trùng (dung tích sử
dụng 55 lít)

Tổ kiểm soát nhiễm
khuẩn 1  125.028  125.028  75.017 x

617 Nồi hấp tiệt trùng 50 lít Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  48.000  48.000

618 Nồi hấp tiệt trùng loại nhỏ Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  28.800  28.800  2.880

619 Nồi hấp tiệt trùng loại nhỏ Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  28.800  28.800  2.880
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620 Nồi hấp tiệt trùng loại nhỏ Trạm Y tế xã Đắk Sao 2  57.600  57.600  5.760

621 Nồi hấp tiệt trùng loại nhỏ Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  28.800  28.800  2.880

622 Nồi hấp tiệt trùng loại nhỏ Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  28.800  28.800  2.880

623 Nồi hấp tiệt trùnng loại to
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  66.800  66.800  6.680

624 Nồi hấp ướt( Nồi hấp khử trùng) Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  22.880  22.880  11.440

625 Nồi luộc dụng cụ Tổ kiểm soát nhiễm
khuẩn 1  6.095  6.095

626 Nồi luộc dụng cụ
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  6.095  6.095

627 Nồi luộc dụng cụ điện 420B Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  6.500  6.500

628

Ổn áp LIOA 1 pha , công suất 15
KVA. Tích điện UPS kèm theo ổn
áp 01 cái; Ắc quy 9EEBM72 đi
kèm tích điện 2 cái

Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  76.095  76.095  38.047

629 Phần mềm kế toán Misa
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  20.100  20.100  4.020 x

630 Phần mềm quản lý cán bộ
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  19.000  19.000  600

631 Phần mềm quản lý tài sản
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  10.900  10.900  400

632 Phần mềm quản lý tiền lương
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  19.900  19.900  11.940 x x

633 Pipette + Giá để Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  14.516  14.516

634 Sân bê tông PKĐK - ĐRÔ Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  112.968  112.968  28.242

635 Sân bê tông Trạm Y tế Ngọc Lây Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  55.890  55.890  22.356

636 Sân bê tông Trạm Y tế xã Đăk Na Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  77.013  77.013  57.760

637 Sân bê tông Trạm Y tế xã Đăk
Sao Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  10.828  10.828  7.579
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638 Sân bê tông Trạm Y tế xã Đăk Tờ
Kan

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  23.036  23.036  16.125

639 Sân bê tông Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  57.097  57.097  39.968

640 Sân bê tông, vườn thuốc nam
Trạm Y tế xã Đăk Hà Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  180.602  180.602  144.482

641 Sân đường nội bộ TYT ĐRÔ Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  45.850  45.850  18.340

642 Sửa chữa giếng nước Trạm Y tế
Tê Xăng Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  61.500  61.500  12.300 x

643 Sửa chữa giếng nước TYT ĐRÔ Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  15.600  15.600  3.120

644 Thiết bị điều chế dung dịch tiệt
khuẩn

Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  201.500  201.500 x

645 Ti vi Led SamSung Màu 32 in sản
xuất tại Việt Nam

Phòng Phó Giám đốc (
BS Thảo) 1  13.223  13.223

646 Ti vi màn hình phẳng (Hiệu
samsung 32 inch) Phòng Giám đốc 1  8.450  8.450

647 Trạm biến áp đường dây 22 KV
BVĐK

Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  263.282  263.282

648 Tủ ấm 37 đến 60oC, 74 lít Tổ kiểm soát nhiễm
khuẩn 1  71.616  71.616 x

649 Tủ ấm Co2 Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  26.648  26.648

650 Tủ bảo quản vắc xin
Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  122.165  122.165

651 Tủ chia ô đựng thuốc nam, bắc
(mỗi tủ 50 ô)

Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 2  10.400  10.400

652 Tủ đá (Đông băng bình tích lạnh)
Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

2  231.278  231.278

653 Tu ̉đựng dụng cu ̣I Nox Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  5.500  5.500

654 Tu ̉đựng dụng cu ̣I Nox Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  5.500  5.500 x

655 Tủ đựng hồ sơ Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  28.800  28.800
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656 Tủ đựng hồ sơ
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  28.800  28.800

657 Tủ đựng hồ sơ Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  28.800  28.800

658 Tủ đựng hồ sơ
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  28.800  28.800

659 Tủ đựng hồ sơ
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  28.800  28.800

660 Tủ đựng hồ sơ
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  28.800  28.800

661 Tủ đựng hồ sơ
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  28.800  28.800

662 Tủ đựng hồ sơ
Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  28.800  28.800

663 Tủ đựng hồ sơ
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  28.800  28.800

664 Tủ đựng hồ sơ
Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  28.800  28.800

665 Tủ đựng hồ sơ
Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  28.800  28.800

666 Tủ đựng hồ sơ
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  28.800  28.800

667 Tủ đựng hồ sơ bằng sắt 8 ngăn
Phòng Dân số - Truyền
thông và Giáo dục sức
khỏe

1  7.000  7.000

668 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2 x
0,4 x 2)

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  9.340  9.340

669 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2 x
0,4 x 2) Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  9.340  9.340

670 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2 x
0,4 x 2) Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  9.340  9.340
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671 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2 x
0,4 x 2) Trạm Y tế xã Măng Ri 1  9.340  9.340

672 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2 x
0,4 x 2)

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  9.340  9.340

673 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2 x
0,4 x 2) Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  9.340  9.340

674 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2 x
0,4 x 2) Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  9.340  9.340

675 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2 x
0,4 x 2)

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  9.340  9.340

676 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2 x
0,4 x 2) Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  9.340  9.340

677 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2 x
0,4 x 2) Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  9.340  9.340

678 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2 x
0,4 x 2) Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  9.340  9.340

679 Tủ đựng hồ sơ tài liệu Inox (Sở
cấp)

Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  7.985  7.985

680 Tủ đựng hồ sơ, bàn, ghế làm việc Khoa kiểm soát bệnh tật 1  14.300  14.300

681 Tủ đựng hồ sơ, bàn, ghế làm việc
Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  14.300  14.300

682 Tủ đựng hồ sơ, bàn, ghế làm việc Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  14.300  14.300

683 Tủ đựng hóa chất Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  30.632  30.632  15.316 x

684 Tủ đựng tài liệu Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 2  14.982  14.982

685 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  5.618  5.618

686 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  5.618  5.618

687 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở

Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  5.618  5.618 x

688 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  5.618  5.618
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689 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  5.618  5.618

690 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở

Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  5.618  5.618

691 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở

Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  5.618  5.618

692 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở

Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  5.618  5.618

693 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 1  5.618  5.618

694 Tủ đựng thuốc
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  5.773  5.773

695 Tủ đựng thuốc
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  5.773  5.773

696 Tủ đựng thuốc
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  5.773  5.773

697 Tủ đựng thuốc
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  5.773  5.773

698 Tủ đựng thuốc
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  5.773  5.773

699 Tủ đựng thuốc
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  5.773  5.773

700 Tủ đựng thuốc có ngăn độc AB Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  14.880  14.880

701 Tủ đựng thuốc có ngăn độc AB
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  14.880  14.880

702 Tủ đựng thuốc có ngăn độc AB
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  14.880  14.880

703 Tủ đựng thuốc đông y Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  25.500  25.500  12.750

704 Tủ đựng thuốc đông y Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  25.500  25.500  12.750
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705 Tủ đựng thuốc đông y Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  11.345  11.345

706 Tủ đựng thuốc đông y Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  25.500  25.500  12.750

707 Tủ đựng thuốc Inox Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 3  15.531  15.531

708 Tủ đựng thuốc Inox
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  5.177  5.177

709 Tủ đựng thuốc Inox Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 7  36.239  36.239

710 Tủ đựng thuốc Inox Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 2  10.354  10.354  1.294

711 Tủ đựng thuốc Inox Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  5.177  5.177

712 Tủ đựng thuốc Inox
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  5.177  5.177

713 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Trạm Y tế xã Măng Ri 1  6.100  6.100  1.525

714 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  6.100  6.100  1.525

715 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  6.100  6.100  1.525
716 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  8.500  8.500  4.250

717 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  9.460  9.460

718 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  6.100  6.100  1.525

719 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  12.000  12.000  6.000

720 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  6.100  6.100  1.525

721 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  12.000  12.000  6.000

722 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  6.100  6.100  1.525

723 Tủ đựng Vac xin chuyên dụng Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  38.000  38.000  19.000

724 Tủ I Nox đựng thuốc đông Y Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  6.500  6.500

725 Tủ lạn Sanyo 160 lít - 220v/50Hz Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  5.500  5.500

726 tủ lạnh Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  7.980  7.980 x

727 Tủ lạnh 180 lít - 220v/50Hz
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  6.500  6.500
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728 Tu ̉lạnh 188 Lít Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  7.150  7.150

729 Tủ lạnh 250 lít
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  79.361  79.361

730 Tủ lạnh 262 lít Panasonic
Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  6.160  6.160

731 Tủ lạnh 300 lít Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  9.500  9.500  1.900

732 Tủ lạnh 300 lít Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  9.500  9.500  1.900

733 Tủ lạnh 300 lít Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  9.500  9.500  1.900

734 Tu ̉lạnh 480L Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  7.980  7.980 x

735 Tu ̉lạnh 480L Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  7.980  7.980 x

736 Tu ̉lạnh 480L Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  7.980  7.980 x

737 Tu ̉lạnh 480L Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  7.980  7.980 x

738 Tủ lạnh bảo quản mẫu Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  33.759  33.759  16.879 x

739 Tủ lạnh bảo quản thuốc Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  58.000  58.000  29.000

740 Tủ lạnh bảo quản Vắc xin
Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  99.674  99.674  69.772 x

741 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  16.699  16.699  11.689

742 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  16.699  16.699  11.689

743 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  16.699  16.699  11.689

744 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  16.699  16.699  11.689

745 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  74.374  74.374  52.062

746 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin Trạm Y tế xã Măng Ri 1  16.699  16.699  11.689
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747 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  16.699  16.699  11.689

748 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  16.699  16.699  11.689

749 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  16.699  16.699  11.689

750 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  16.699  16.699  11.689

751 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  16.699  16.699  11.689

752 Tủ lạnh chuyên dùng bảo quản
Vắc xin Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  16.699  16.699  11.689

753 Tủ Lạnh Sharp (dự phòng cấp) Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  6.200  6.200

754 Tủ sấy  điện 250 độ Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  24.150  24.150

755 Tủ sấy  điện 250 độ YCO-010 Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  24.990  24.990

756 Tủ sấy 250 độ C, 150 lít Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  88.334  88.334

757 Tủ sấy điện ≥250℃, ≥100 lít Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  64.500  64.500  32.250

758 Tủ sấy điện ≥250℃, ≥100 lít Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  64.500  64.500  32.250

759 Tủ sấy dụng cụ 32 lít Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  25.350  25.350  2.535

760 Tủ sấy dụng cụ 32 lít Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  25.350  25.350  2.535

761 Tủ sấy dụng cụ 32 lít Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  25.350  25.350  2.535

762 Tủ sấy dụng cụ 32 lít Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  25.350  25.350  2.535

763 Tủ sấy dụng cụ 32 lít Trạm Y tế xã Măng Ri 1  25.350  25.350  2.535

764 Tủ sấy dụng cụ 32 lít Trạm Y tế xã Ngọk Lây 1  25.350  25.350  2.535

765 Tủ sấy dụng cụ 80 lít
Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - HS tích cực và C
độc - RHM - Mắt - TMH

1  30.800  30.800  3.080

766 Tủ sấy dụng cụ 80 lít
Khoa Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức -
CSSKSS và PS

1  30.800  30.800  3.080

767 Tủ sấy dụng cụ 80 lít Khoa xét nghiệm -
Xquang 1  30.800  30.800  3.080
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768 Tủ sấy khô 74 lít Tổ kiểm soát nhiễm
khuẩn 1  67.175  67.175

769 Tủ sấy khô( Tủ sấy khử trùng) Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  17.500  17.500  8.750

770 Tủ thuốc Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  30.400  30.400  6.080

771 Tủ ti vi phòng giao ban trực tuyến Hội trường 1  6.000  6.000  1.650

772 Tủ vaccin RCW 50EG Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1

773 Tủ vaccin RCW 50EG Trạm Y tế xã Măng Ri 1

774 Tủ vaccin RCW 50EG Trạm Y tế xã Đắk Hà 1

775 Tủ vaccin RCW 50EG Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1

776 Tường rào song sắt 20 m TYT
ĐRÔ

Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 20  16.920  16.920 x

777 Tường rào xây gạch 80 m TYT
ĐRÔ

Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 80  58.280  58.280 x

778 Tưởng rào, cổng phụ BVĐK Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  2.278.698  2.278.698

779 Xây dựng nhà vệ sinh Trạm Y tế
xã Măng Ri Trạm Y tế xã Măng Ri 1  101.432  101.432

780 Xây mới nhà vệ sinh Trạm Y tế
xã Đắk Rơ Ông

Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  188.169  188.169  94.085 x

781 Xây mới nhà vệ sinh Trạm Y tế
xã Đắk Sao Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  190.807  190.807  95.404 x

782 Xây mới nhà vệ sinh Trạm Y tế
xã Đắk Tờ Kan

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  187.099  187.099  93.550 x

783 Xây mới nhà vệ sinh Trạm Y tế
xã Văn Xuôi Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  198.856  198.856  99.428 x

784 Xây mới sân bê tông, cổng tường
rào trạm Y tế xã Măng Ri Trạm Y tế xã Măng Ri 1  205.851  205.851  20.585 x

785 Xây mới sân bê tông, cổng tường
rào trạm Y tế xã Văn Xuôi Trạm Y tế xã Văn Xuôi 1  223.450  223.450  22.345

786 Xe máy Future Neo 125 82G1-
000.08

Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng
- Kiểm soát nhiễm khuẩn

1  22.000  22.000 x

787 Xe máy Future Neo 125 BS
82G1-000.28

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  22.000  22.000 x

788 Xe máy Future Neo 125 BS 82B1-
1160 Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  22.000  22.000 x
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789 Xe máy Future Neo 125 BS 82B1-
1183 Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  22.000  22.000 x

790 Xe máy Future Neo 125 BS 82B1-
1184 Trạm Y tế xã Đắk Sao 1  22.000  22.000 x

791 Xe máy Future Neo 125 BS 82B1-
1185

Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  22.000  22.000 x

792 Xe máy Future Neo 125 BS 82B1-
1186

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  22.000  22.000 x

793 Xe máy Future Neo 125 BS 82B1-
1190 Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  22.000  22.000 x

794 Xe máy Future Neo 125 BS 82B1-
1191 Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  22.000  22.000 x

795 Xe máy Future Neo 125 BS 82G1-
00.002 Trạm Y tế xã Măng Ri 1  22.000  22.000 x

796 Xe máy Future Neo 125 BS 82G1-
000.11

Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  22.000  22.000 x

797 Xe máy Future neo BS 83B1-
1179

Phòng Khám đa khoa
khu vực Đắk Rơ Ông 1  22.000  22.000 x

798 Xe máy Future Neo F1  82DA-
4057

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  25.000  25.000 x

799 Xe máy Jupiter BKS 82K 1088 Kho trang thiết bị Y tế 1  23.800  23.800 x

800 Xe máy Jupiter Gravita BS 82B-
0019

Khoa An toàn thực phẩm
- Y tế công cộng - Dinh
dưỡng

1  27.000  27.000

801 Xe máy Jupiter MX 82B5-0009
Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  23.000  23.000 x

802 Xe Máy Super Dream 82B1-1100 Phòng Tổ chức - Hành
chính 1  17.000  17.000 x

803 Xe máy Wave RSX 82DA000.19 Trạm Y tế  xã Đắk Na 1  24.565  24.565 x

804 Xe máy Wave RSX BS 82DA
000.16

Trạm Y tế xã Đắk Rơ
Ông 1  24.565  24.565 x

805 Xe máy Wave RSX BS 82DA
000.18

Khoa Dược - Trang thiết
bị và vật tư y tế 1  24.565  24.565 x

806 Xe máy Wave RSX BS 82DA-
40001

Trạm Y tế  xã Đắk Tờ
Kan 1  24.565  24.565 x
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807 Xe máy Wave RSX BS
82DA000.14 Trạm Y tế xã Đắk Hà 1  24.565  24.565 x

808 Xe máy Wave RSX BS
82DA000.15 Trạm Y tế  xã Tê Xăng 1  24.565  24.565 x

809 Xe máy Wave RSX BS
82DA000.17 Kho trang thiết bị Y tế 1  24.565  24.565 x

810 Xe máy Wave RSX BS
82DA000.21

Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 1  24.565  24.565

811 Xe máy Wave RSX BS
82DA000.24

Phòng Phó Giám đốc (
BS Thảo) 1  24.565  24.565 x

812 Xe máy Wave RSX BS
82DA000.25 Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 1  24.565  24.565 x

813 Xe máy Wave RSX BS 82G1-
000.10

Trạm Y tế xã Tu Mơ
Rông 1  24.565  24.565 x

814 Xe máy Wave RSX BS: 82DA-
000.23

Phòng Tổ chức - Hành
chính -Tài chính - Kế
toán

1  24.565  24.565 x

815 Xe máy Wave RSX BS82
DA000.22

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  24.565  24.565 x

816 Xe máy Yamaha BS 82G102244 Phòng Giám đốc 1  28.400  28.400  8.520 x

817 Xe mô tô GL-MAX BS 82B1-
0711

Khoa Kiểm soát bệnh tật
và HIV/AIDS - Tư vấn
và điều trị nghiện chất

1  26.929  26.929

Tổng cộng 993  68.697.421  29.015.223  39.682.198  16.099.687

QLTS.VN
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